     TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 	          	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ

BÁO CÁO HỒ SƠ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
(Từ 1/11/2014 đến 30/6/2015)

	Số TT
	Số-ngày CV của Trường đề nghị
	Nội dung mua sắm-giá trị-nguồn vốn trang bị
	Số CV– ngày CV – Giá trị Sở GD&ĐT duyệt
	Hình thức mua sắm

	1
	652/LTT-KHTC ngày 08/05/2014
	MMTB – toàn trường
Giá trị: 3.608.500.000 đ
[bookmark: _GoBack]Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2014 
	2740/GDĐT-KHTC ngày 08/08/2014
Giá trị: 3.871.716.000 đ
	-Gói thầu 120máy vi tính+15máy chiếu
-Gói thầu Máy bằng 1 kim cơ và độngcơ phun dầu điện tử commomrail
-Mua sắm trực tiếp

	2

	830/LTT-KHTC ngày  11/06/2014
	Bổ sung MMTB (Động lực; Cơ khí; Điện - Điện tử
Giá trị: 263.216.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2014
	
	Mua sắm trực tiếp

	3
	683/LTT-KHTC ngày 19/05/2014

	Dự án trang bị: Cơ khí; Điện – Điện tử; Động lực
Giá trị: 9.099.309.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí không thường xuyên 2014
	1392/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 18/09/2014
Giá trị: Modul 1   3.017.309.000 đ
	-Gói thầu Modul 1-Phòng Thực tập Đo lường và mạch điện

	4
	1489/LTT-TBVT ngày 07/10/2014

	Thiết bị hỗ trợ phần mềm Hành chính điện tử 
Giá trị: 180.055.000 đ
Nguồn trang bị: Kinh phí thu sự nghiệp năm 2014
	3813/GDĐT-KHTC ngày 28/10/2014
Giá trị: 180.055.000 đ
	Mua sắm trực tiếp

	5
	1921/LTT-TBVT ngày 17/12/2014

	Hệ điều hành Server cài đặt máy chủ (Phần mềm hành chính điện tử)
Giá trị: 19.500.000 đ
Nguồn trang bị: Kinh phí thu sự nghiệp năm 2014
	4521/GDĐT-KHTC ngày 24/12/2014
Giá trị: 19.500.000 đ
	Mua sắm trực tiếp

	6
	134/LTT-TBVT ngày 30/01/2015

	Tài sản cố định trang bị cho Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
Giá trị: 67.840.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	350/GDĐT-KHTC ngày 05/02/2015
Giá trị: 67.840.000 đ
	Mua sắm trực tiếp

	7
	354/LTT-TBVT ngày 01/04/2015 

	Mua sắm máy móc thiết bị toàn trường (đợt 1)
Giá trị: 4.484.960.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	1197/GDĐT-KHTC ngày 23/04/2015
Giá trị: 1.495.200.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	-Mua sắm trực tiếp
-Gói thầu: 100 máy tính core i5

	8
	443/LTT-KHTC ngày 04/04/2015

	Website; phần mềm quản lý khảo thí và thi trắc nghiệm
Giá trị: 483.400.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	1232/ GDĐT-KHTC ngày 25/04/2015
Giá trị: 483.400.000 đ
	Gói thầu: Website; phần mềm quản lý khảo thí và thi trắc nghiệm


	9
	569/LTT-KHTC ngày 04/05/2015

	Module 2 phòng thực tập đo lường và mạch điện +28 máy tính.
Giá trị: 3.370.560.000 đ (28 máy)
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí không thường xuyên 2015
	817/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 7/5/2015
Giá trị: 3.149.524.000đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí không thường xuyên 2015
	Gói thầu: Module 2 phòng thực tập đo lường và mạch điện +28 máy tính

	10
	711/LTT-TBVT ngày 19/05/2015

	Trang thiết bị phục vụ 10 phòng học  (Khoa Điện-Điện tử)
Giá trị: 499.500.000 đ
Nguồn vốn:  Kinh phí thường xuyên 2015
	1808/ GDĐT-KHTC ngày 11/06/2015
Giá trị: 499.500.000 đ
Nguồn vốn:  KP thường xuyên 2015
	Gói thầu: Trang thiết bị phục vụ 10 phòng học  (Khoa Điện-Điện tử)


	11
	712/LTT-TBVT ngày 19/05/2015

	Giường sắt (Khu Kí túc xá)
Giá trị: 484.066.880 đ
Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp năm 2015
	1809/ GDĐT-KHTC ngày 11/06/2015
Giá trị: 484.066.880 đ
Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp năm 2015
	Gói thầu: Giường sắt (Khu Kí túc xá)





